UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phút     ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 101

                                                                                  Ngày kiểm tra: 23/4/2024
                                                                                    	
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Người chỉ huy quân dân ta chiến đấu chống lại quân Pháp tại Đà Nẵng là:
	A. Nguyễn Lâm.	B. Tôn Thất Thuyết.
	C. Nguyễn Tri Phương.	D. Hoàng Diệu.
Câu 2. Bao trùm trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa:
	A. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
	B. nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
	C. tư sản Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
	D. nông dân Trung Quốc với tầng lớp địa chủ phong kiến.
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?
	A. Mỹ.	B. Pháp.	C. Anh.	D. Đức.
Câu 4. Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền cai quản của thực dân Pháp ở ba tỉnh Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn?
	A. Hiệp ước Giáp Tuất.	B. Hiệp ước Hác-măng.
	C. Hiệp ước Nhâm Tuất.	D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
Câu 5. Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta ở:
	A. Huế.	B. Đà Nẵng.	C. Hà Nội.	D. Gia Định.
Câu 6. Bộ luật được ban hành dưới thời vua Gia Long có tên gọi là gì?
	A. Hồng Đức.	B. Quốc triều hình luật.
	C. Hoàng Việt luật lệ.	D. Hình thư.
Câu 7. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”?
	A. Trương Định.	B. Võ Duy Dương.
	C. Nguyễn Trung Trực.	D. Nguyễn Hữu Huân.
Câu 8. Bản đồ Việt Nam được vẽ dưới thời vua Minh Mạng có tên gọi là:
	A. An Nam tứ chí lộ đồ thư.	B. Việt Nam nhất thống toàn đồ.
	C. Hồng Đức bản đồ.	D. Đại Nam nhất thống toàn đồ.
Câu 9. Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng Tư sản, diễn ra dưới hình thức:
	A. một cuộc nội chiến.
	B. kết hợp giữa nội chiến và cải cách, canh tân đất nước.
	C. một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	D. một cuộc cải cách, canh tân đất nước.
Câu 10. Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu của:
	A. Hồ Xuân Hương.	B. Nguyễn Đình Chiểu.
	C. Nguyễn Trãi.	D. Nguyễn Du.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1(1,0 điểm): Những việc làm của nhà Nguyễn để bảo vệ chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Câu 2 (1,0 điểm): Tại sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đều không thực hiện được?
Câu 3 (0,5 điểm): Em hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của nhân dân ta giai đoạn từ 1858 đến 1884?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Biển Đông thuộc đại dương nào sau đây?
	A. Nam Đại Dương.		B. Ấn Độ Dương	
	C. Đại Tây Dương.		D. Thái Bình Dương.
Câu 2. Các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta bao gồm:
	A. vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
	B. vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo.
	C. vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
	D. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
Câu 3. Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở những khu vực nào sau đây?
	A. Đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng duyên hải miền Trung.
	B. Dọc theo ven biển nước ta từ Móng Cái ( Quảng Ninh) đến Hà Tiên ( Kiên Giang).
	C. Các tỉnh trung du và miền núi như: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên...
	D. Rải rác ở các vùng núi có độ cao từ khoảng 1600 – 1700m.
Câu 4. Biển Đông trải rộng trong khoảng vĩ độ:
	A. 40N - 260B	B. 30N - 270B	C. 30N - 260B	D. 40N - 270B
Câu 5. Với diện tích khoảng 3,44 triệu km2, biển Đông lớn thứ mấy trên thế giới?
	A. Thứ hai	B. Thứ tư	C. Thứ nhất	D. Thứ ba
Câu 6. Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam khoảng:
	A. 32%o - 33%o.	B. 33%o - 34%o.	C. 34%o - 35%o.	D. 35%o - 36%o.
Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu nào làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta?
	A. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
	B. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
	C. Do các loài sinh vật tự chết đi.
	D. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây của biển Đông có ảnh hưởng lớn nhất đến tự nhiên nước ta?
	A. Biển kín và có các hải lưu chảy khép kín.
	B. Có diện tích lớn, lượng nước dồi dào.
	C. Có diện tích lớn, thềm lục địa mở rộng
	D. Nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Câu 9. Địa danh du lịch biển Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh nào của nước ta?
	A. Quảng Ninh.	B. Đà Nẵng.
	C. Kiên Giang.	D. Bà Rịa – Vũng Tàu.
Câu 10. Quốc gia nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á nhưng không giáp với biển Đông?
	A. Xin-ga-po.	B. Bru-nây.	C. Phi-lip-pin.	D. Lào.
II. Tự luận.(2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Quan sát hình 11.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày khái niệm: nội thủy, lãnh hải của vùng biển Việt Nam theo Luật Biển năm 1982.
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Câu 2 (1,0 điểm): Để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển cần có những biện pháp nào?
Câu 3 (0,5 điểm): Vấn đề biển - đảo đang là vấn đề thời sự nóng bỏng mà toàn xã hội đang quan tâm. Là học sinh, em cần phải làm gì trước thực trạng tình hình biển - đảo hiện nay?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
























UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútMã đề 102
     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 23/4/2024
                                                                                    	
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền cai quản của thực dân Pháp ở ba tỉnh Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn?
	A. Hiệp ước Giáp Tuất.	B. Hiệp ước Nhâm Tuất.
	C. Hiệp ước Hác-măng.	D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
Câu 2. Bộ luật được ban hành dưới thời vua Gia Long có tên gọi là gì?
	A. Hoàng Việt luật lệ.	B. Quốc triều hình luật.
	C. Hồng Đức.	D. Hình thư.
Câu 3. Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta ở:
	A. Hà Nội.	B. Huế.	C. Đà Nẵng.	D. Gia Định.
Câu 4. Bao trùm trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa:
	A. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
	B. nông dân Trung Quốc với tầng lớp địa chủ phong kiến.
	C. tư sản Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
	D. nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
Câu 5. Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?
	A. Mỹ.	B. Pháp.	C. Anh.	D. Đức.
Câu 6. Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng Tư sản, diễn ra dưới hình thức:
	A. một cuộc cải cách, canh tân đất nước.
	B. một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	C. một cuộc nội chiến.
	D. kết hợp giữa nội chiến và cải cách, canh tân đất nước.
Câu 7. Bản đồ Việt Nam được vẽ dưới thời vua Minh Mạng có tên gọi là:
	A. Việt Nam nhất thống toàn đồ.	B. Hồng Đức bản đồ.
	C. Đại Nam nhất thống toàn đồ.	D. An Nam tứ chí lộ đồ thư.
Câu 8. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”?
	A. Võ Duy Dương.	B. Nguyễn Trung Trực.
	C. Trương Định.	D. Nguyễn Hữu Huân.
Câu 9. Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu của:
	A. Nguyễn Trãi.	B. Nguyễn Đình Chiểu.
	C. Hồ Xuân Hương.	D. Nguyễn Du.
Câu 10. Người chỉ huy quân dân ta chiến đấu chống lại quân Pháp tại Đà Nẵng là:
	A. Nguyễn Tri Phương.	B. Tôn Thất Thuyết.
	C. Nguyễn Lâm.	D. Hoàng Diệu.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1(1,0 điểm): Những việc làm của nhà Nguyễn để bảo vệ chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Câu 2 (1,0 điểm): Tại sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đều không thực hiện được?
Câu 3 (0,5 điểm): Em hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của nhân dân ta giai đoạn từ 1858 đến 1884?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây của biển Đông có ảnh hưởng lớn nhất đến tự nhiên nước ta?
	A. Có diện tích lớn, thềm lục địa mở rộng
	B. Có diện tích lớn, lượng nước dồi dào.
	C. Biển kín và có các hải lưu chảy khép kín.
	D. Nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Câu 2. Địa danh du lịch biển Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh nào của nước ta?
	A. Bà Rịa – Vũng Tàu.	B. Quảng Ninh.
	C. Kiên Giang.	D. Đà Nẵng.
Câu 3. Quốc gia nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á nhưng không giáp với biển Đông?
	A. Xin-ga-po.	B. Phi-lip-pin.	C. Bru-nây.	D. Lào.
Câu 4. Với diện tích khoảng 3,44 triệu km2, biển Đông lớn thứ mấy trên thế giới?
	A. Thứ ba	B. Thứ nhất	C. Thứ tư	D. Thứ hai
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta?
	A. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
	B. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
	C. Do các loài sinh vật tự chết đi.
	D. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới
Câu 6. Biển Đông trải rộng trong khoảng vĩ độ:
	A. 30N - 260B	B. 40N - 260B	C. 40N - 270B	D. 30N - 270B
Câu 7. Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở những khu vực nào sau đây?
	A. Đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng duyên hải miền Trung.
	B. Rải rác ở các vùng núi có độ cao từ khoảng 1600 – 1700m.
	C. Các tỉnh trung du và miền núi như: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên...
	D. Dọc theo ven biển nước ta từ Móng Cái ( Quảng Ninh) đến Hà Tiên ( Kiên Giang).
Câu 8. Các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta bao gồm:
	A. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
	B. vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
	C. vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo.
	D. vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Câu 9. Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam khoảng:
	A. 33%o - 34%o.	B. 34%o - 35%o.	C. 35%o - 36%o.	D. 32%o - 33%o.
Câu 10. Biển Đông thuộc đại dương nào sau đây?
    A. Ấn Độ Dương		                                          B. Nam Đại Dương.		
     C. Thái Bình Dương.	                                          D. Đại Tây Dương.
II. Tự luận.(2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Quan sát hình 11.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày khái niệm: nội thủy, lãnh hải của vùng biển Việt Nam theo Luật Biển năm 1982.
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Câu 2 (1,0 điểm): Để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển cần có những biện pháp nào?
Câu 3 (0,5 điểm): Vấn đề biển - đảo đang là vấn đề thời sự nóng bỏng mà toàn xã hội đang quan tâm. Là học sinh, em cần phải làm gì trước thực trạng tình hình biển - đảo hiện nay?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
























UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phút     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 23/4/2024Mã đề 103

                                                                                    	
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?
	A. Anh.	B. Pháp.	C. Mỹ.	D. Đức.
Câu 2. Người chỉ huy quân dân ta chiến đấu chống lại quân Pháp tại Đà Nẵng là:
	A. Tôn Thất Thuyết.	B. Hoàng Diệu.
	C. Nguyễn Tri Phương.	D. Nguyễn Lâm.
Câu 3. Bộ luật được ban hành dưới thời vua Gia Long có tên gọi là gì?
	A. Quốc triều hình luật.	B. Hồng Đức.
	C. Hình thư.	D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 4. Bản đồ Việt Nam được vẽ dưới thời vua Minh Mạng có tên gọi là:
	A. Việt Nam nhất thống toàn đồ.	B. An Nam tứ chí lộ đồ thư.
	C. Đại Nam nhất thống toàn đồ.	D. Hồng Đức bản đồ.
Câu 5. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”?
	A. Võ Duy Dương.	B. Nguyễn Hữu Huân.
	C. Trương Định.	D. Nguyễn Trung Trực.
Câu 6. Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền cai quản của thực dân Pháp ở ba tỉnh Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn?
	A. Hiệp ước Giáp Tuất.	B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
	C. Hiệp ước Hác-măng.	D. Hiệp ước Nhâm Tuất.
Câu 7. Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng Tư sản, diễn ra dưới hình thức:
	A. một cuộc cải cách, canh tân đất nước.
	B. một cuộc nội chiến.
	C. một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	D. kết hợp giữa nội chiến và cải cách, canh tân đất nước.
Câu 8. Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu của:
	A. Hồ Xuân Hương.	B. Nguyễn Đình Chiểu.
	C. Nguyễn Trãi.	D. Nguyễn Du.
Câu 9. Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta ở:
	A. Hà Nội.	B. Đà Nẵng.	C. Huế.	D. Gia Định.
Câu 10. Bao trùm trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa:
	A. nông dân Trung Quốc với tầng lớp địa chủ phong kiến.
	B. tư sản Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
	C. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
	D. nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1(1,0 điểm): Những việc làm của nhà Nguyễn để bảo vệ chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Câu 2 (1,0 điểm): Tại sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đều không thực hiện được?
Câu 3 (0,5 điểm): Em hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của nhân dân ta giai đoạn từ 1858 đến 1884?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta?
	A. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
	B. Do các loài sinh vật tự chết đi.
	C. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
	D. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới
Câu 2. Quốc gia nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á nhưng không giáp với biển Đông?
	A. Bru-nây.	B. Phi-lip-pin.	C. Xin-ga-po.	D. Lào.
Câu 3. Địa danh du lịch biển Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh nào của nước ta?
	A. Đà Nẵng.	B. Quảng Ninh.
	C. Bà Rịa – Vũng Tàu.	D. Kiên Giang.
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây của biển Đông có ảnh hưởng lớn nhất đến tự nhiên nước ta?
	A. Có diện tích lớn, lượng nước dồi dào.
	B. Biển kín và có các hải lưu chảy khép kín.
	C. Có diện tích lớn, thềm lục địa mở rộng
	D. Nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Câu 5. Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở những khu vực nào sau đây?
	A. Rải rác ở các vùng núi có độ cao từ khoảng 1600 – 1700m.
	B. Các tỉnh trung du và miền núi như: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên...
	C. Dọc theo ven biển nước ta từ Móng Cái ( Quảng Ninh) đến Hà Tiên ( Kiên Giang).
	D. Đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng duyên hải miền Trung.
Câu 6. Các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta bao gồm:
	A. vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo.
	B. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
	C. vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
	D. vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Câu 7. Với diện tích khoảng 3,44 triệu km2, biển Đông lớn thứ mấy trên thế giới?
	A. Thứ hai	B. Thứ nhất	C. Thứ ba	D. Thứ tư
Câu 8. Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam khoảng:
	A. 35%o - 36%o.	B. 33%o - 34%o.	C. 34%o - 35%o.	D. 32%o - 33%o.
Câu 9. Biển Đông trải rộng trong khoảng vĩ độ:
	A. 40N - 270B	B. 30N - 270B	C. 40N - 260B	D. 30N - 260B
Câu 10. Biển Đông thuộc đại dương nào sau đây?
	A. Nam Đại Dương.	                                        B. Đại Tây Dương.	
     C. Ấn Độ Dương	                                        D. Thái Bình Dương.
II. Tự luận.(2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Quan sát hình 11.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày khái niệm: nội thủy, lãnh hải của vùng biển Việt Nam theo Luật Biển năm 1982.
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Câu 2 (1,0 điểm): Để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển cần có những biện pháp nào?
Câu 3 (0,5 điểm): Vấn đề biển - đảo đang là vấn đề thời sự nóng bỏng mà toàn xã hội đang quan tâm. Là học sinh, em cần phải làm gì trước thực trạng tình hình biển - đảo hiện nay?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
























UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútMã đề 104
     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 23/4/2024
                                                                                    	
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?
	A. Anh.	B. Đức.	C. Mỹ.	D. Pháp.
Câu 2. Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng Tư sản, diễn ra dưới hình thức:
	A. một cuộc nội chiến.
	B. một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	C. kết hợp giữa nội chiến và cải cách, canh tân đất nước.
	D. một cuộc cải cách, canh tân đất nước.
Câu 3. Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta ở:
	A. Hà Nội.	B. Gia Định.	C. Đà Nẵng.	D. Huế.
Câu 4. Bao trùm trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa:
	A. nông dân Trung Quốc với tầng lớp địa chủ phong kiến.
	B. tư sản Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
	C. nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
	D. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
Câu 5. Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền cai quản của thực dân Pháp ở ba tỉnh Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn?
	A. Hiệp ước Hác-măng.	B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
	C. Hiệp ước Nhâm Tuất.	D. Hiệp ước Giáp Tuất.
Câu 6. Người chỉ huy quân dân ta chiến đấu chống lại quân Pháp tại Đà Nẵng là:
	A. Nguyễn Lâm.	B. Nguyễn Tri Phương.
	C. Hoàng Diệu.	D. Tôn Thất Thuyết.
Câu 7. Bộ luật được ban hành dưới thời vua Gia Long có tên gọi là gì?
	A. Hồng Đức.	B. Hoàng Việt luật lệ.
	C. Hình thư.	D. Quốc triều hình luật.
Câu 8. Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu của:
	A. Nguyễn Du.	B. Nguyễn Trãi.
	C. Hồ Xuân Hương.	D. Nguyễn Đình Chiểu.
Câu 9. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”?
	A. Nguyễn Hữu Huân.	B. Nguyễn Trung Trực.
	C. Trương Định.	D. Võ Duy Dương.
Câu 10. Bản đồ Việt Nam được vẽ dưới thời vua Minh Mạng có tên gọi là:
	A. Việt Nam nhất thống toàn đồ.	B. An Nam tứ chí lộ đồ thư.
	C. Hồng Đức bản đồ.	D. Đại Nam nhất thống toàn đồ.
II. Tự luận (2, 5 điểm):
Câu 1(1,0 điểm): Những việc làm của nhà Nguyễn để bảo vệ chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Câu 2 (1,0 điểm): Tại sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đều không thực hiện được?
Câu 3 (0,5 điểm): Em hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của nhân dân ta giai đoạn từ 1858 đến 1884?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Địa danh du lịch biển Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh nào của nước ta?
	A. Bà Rịa – Vũng Tàu.	B. Kiên Giang.
	C. Đà Nẵng.	D. Quảng Ninh.
Câu 2. Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam khoảng:
	A. 32%o - 33%o.		B. 33%o - 34%o.	
	C. 35%o - 36%o.		D. 34%o - 35%o.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây của biển Đông có ảnh hưởng lớn nhất đến tự nhiên nước ta?
	A. Có diện tích lớn, lượng nước dồi dào.
	B. Biển kín và có các hải lưu chảy khép kín.
	C. Nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
	D. Có diện tích lớn, thềm lục địa mở rộng
Câu 4. Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở những khu vực nào sau đây?
	A. Dọc theo ven biển nước ta từ Móng Cái ( Quảng Ninh) đến Hà Tiên ( Kiên Giang).
	B. Rải rác ở các vùng núi có độ cao từ khoảng 1600 – 1700m.
	C. Các tỉnh trung du và miền núi như: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên...
	D. Đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng duyên hải miền Trung.
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta?
	A. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
	B. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới
	C. Do các loài sinh vật tự chết đi.
	D. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
Câu 6. Quốc gia nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á nhưng không giáp với biển Đông?
	A. Lào.	B. Phi-lip-pin.	C. Bru-nây.	D. Xin-ga-po.
Câu 7. Các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta bao gồm:
	A. vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
	B. vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các đảo.
	C. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
	D. vùng nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Câu 8. Biển Đông thuộc đại dương nào sau đây?
	A. Nam Đại Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Thái Bình Dương.	D. Ấn Độ Dương
Câu 9. Với diện tích khoảng 3,44 triệu km2, biển Đông lớn thứ mấy trên thế giới?
	A. Thứ ba	B. Thứ nhất	C. Thứ hai	D. Thứ tư
Câu 10. Biển Đông trải rộng trong khoảng vĩ độ:
	A. 30N - 270B	B. 40N - 260B	C. 30N - 260B	D. 40N - 270B
II. Tự luận.(2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Quan sát hình 11.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày khái niệm: nội thủy, lãnh hải của vùng biển Việt Nam theo Luật Biển năm 1982.
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Câu 2 (1,0 điểm): Để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển cần có những biện pháp nào?
Câu 3 (0,5 điểm): Vấn đề biển - đảo đang là vấn đề thời sự nóng bỏng mà toàn xã hội đang quan tâm. Là học sinh, em cần phải làm gì trước thực trạng tình hình biển - đảo hiện nay?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
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